Bài 18	Tiết 78-79
BÀI 19 – CÂU NGHI VẤN (tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Hiểu rõ đặc điểm của câu nghi vấn. Phân biệt câu nghi vấn và các kiểu câu khác. Nắm vững chức năng cảu câu nghi vấn là dùng để hỏi
2. Năng lực:
- HS có kĩ năng dùng câu nghi vấn.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ đúng và hay.
3. Phẩm chất: 
- HS biết yêu cuộc sống tốt đẹp hiện nay và có ý thức phấn đấu học tập tốt để trở thành người chủ tương lai của đất nước.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:
-  Kế hoạch bài học.        
- Học liệu: máy tính.
2. Chuẩn bị của học sinh: Sgk, vở ghi, nghiên cứu bài.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a) Mục đích: Tạo tâm thế hứng thú cho hs tìm hiểu bài
b) Nội dung: Hs vận dụng kiến thức để thực hiện.
c) Sản phẩm: Thực hiện mục đích hỏi.
d) Tổ chức thực hiện:
- Gv: đưa ví dụ lên màn hình
Ví dụ: Con đã ăn cơm chưa
? Câu trên thực hiện mục đích gì?Nó thuộc kiểu câu gì?
- HS trả lời: Thực hiện mục đích hỏi, thuộc kiểu câu nghi vấn.
- GV dẫn dắt vào bài học mới: CÂU NGHI VẤN.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
a) Mục đích: Nắm được đặc điểm hình thức và chức năng chính của câu nghi vấn
b) Nội dung: Hs vận dụng sgk, kiến thức hiểu biết để thực hiện.
c) Sản phẩm: Trình bày miệng kết quả.
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- Giáo viên yêu cầu hs đọc ví dụ phần I.
? Trong đoạn trích trên câu nào là câu nghi vấn.
? Những đặc điểm hình thức nào cho biết đó là câu nghi vấn
? Các câu nghi vấn đó dùng để làm gì.
? Những câu vừa xét là câu nghi vấn. Vậy em cho biết đặc điểm và chức năng của câu nghi vấn là gì.
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
+ Học sinh: tiếp nhận và thức hiện nhiêm vụ
+ Giáo viên: quan sát hs làm việc
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
+ HS đứng dậy trình bày nội dung
+ HS khác nhận xét, bổ sung
- Bước 4: Kết luận, nhận định:
+ Nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
	- Các câu nghi vấn:
+ Sáng ngày người ta đấm u có đau lắm không?
+ Thế làm sao u cứ khóc mãi mà không ăn khoai?
+ Hay là u thương chúng con đói quá?
- Đặc điểm hình thức:
+ Có chứa từ ngữ dùng để hỏi:“Không”, “làm sao”, “hay”...
+ Cuối câu có dấu (?)
- Chức năng: dùng để hỏi.
*Ghi nhớ: sgk.tr11


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục đích: Vân dụng kiến thức vừa học vào làm các bài tập
b) Nội dung: Hs vận dụng sgk, kiến thức hiểu biết để thực hiện.
c) Sản phẩm: Làm vào vở BT.
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	NỘI DUNG

	- GV chia lớp thành 6 nhóm và yêu cầu thực hiện:
+ Nhóm 1: Làm bt1
+ Nhóm 2: Làm bt 2 + 3
+ Nhóm 3: Làm bt 4
+ Nhóm 4: Làm bt 5 + 6
- Các nhóm nhận nhiệm vụ và  thực hiện nhiệm vụ, trình bày kết quả.
- GV đánh giá, nhận xét chuẩn kiến thức.
	Bài tập 1:
a. Chị khất tiền sưu đến mai phải không?
b. Tại sao con người lại phải khiêm tốn như thế?
c.Văn là gì? Chương là gì?
d. Chú mình muốn cùng tớ đùa vui không?
- Đùa trò gì?
- Hừ...Hừ...Cái gì thế?
- Chị Cốc béo xù đứng trước nhà ta đấy hả?
Bài tập 2:
- Căn cứ vào đặc điểm hình thức.
   Chứa từ “hay” chỉ quan hệ lựa chọn.
   Cuối câu có dấu (?)
- Căn cứ vào chứng năng: dùng để hỏi.
- Không thể thay từ “hay” bằng từ “hoặc” bởi từ “hoặc” chỉ quan hệ lựa chọn nhưng không mang rõ chức năng hỏi.
Bài tập 3:
- Không thể
- Vì đó không phải là câu nghi vấn.
Bài tập 4 :
- Hình thức
+ giống: cùng sử dụng dấu ? cuối câu
+ khác nhau: cặp từ nghi vấn dùng để hỏi đã chưa không.
- ý nghĩa:
a. hỏi thăm sức khỏe của thời hiện tại, không biết trước đó tình trạng sức khỏe của người được hỏi như thế nào.
b. hỏi thăm sức khỏe hiện tại nhưng người hỏi biết rõ trước đó người được hỏi có tình trạng sức khỏa không tốt
Bài tập 5 :
a. Bao giờ anh đi Hà Nội?
Bao giờ đứng ở đầu câu: hỏi về thời điểm sẽ thực hiện hành động đi.
b. Anh đi Hà Nội bao giờ?
Bao giờ đứng ở cuối câu: hỏi về thời gian đã diễn ra hành động đi.
Bài tập 6:
a. Chiếc xe này bao nhiêu ki-lô-gam mà nặng thế?
Câu nghi vấn này đúng và người hỏi đã tiếp xúc với sự vật, hỏi để biết trọng lượng chĩnh xác của sự vật đó.
b. Chiếc xe này giá bao nhiêu mà rẻ thế?
  Câu nghi vấn này sai vì người hỏi chưa biết giá chính xác của chiếc xe thì sẽ không phân biệt được mắc hay rẻ được.


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục đích: HS biết vận dụng kiến thức đã học áp dụng vào viết đoạn văn có sử dụng câu nghi vấn.
b) Nội dung: Hs vận dụng sgk, kiến thức hiểu biết để thực hiện.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện:
- Gv giao nhiêm vụ: Viết 1 đoạn văn ngắn về chủ đề quê hương, trong đó có sử dụng 1 câu nghi vấn
- Học sinh: tiếp nhận và thức hiện nhiêm vụ., GV đánh giá và nhận xét.
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CÂU NGHI VẤN (Tiếp theo)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Hiểu rõ đặc điểm của câu nghi vấn. Phân biệt câu nghi vấn và các kiểu câu khác. Nắm vững chức năng cảu câu nghi vấn là dùng để hỏi.
2. Năng lực:
- HS có kĩ năng dùng câu nghi vấn.
-Năng lực sử dụng ngôn ngữ đúng và hay.
3. Phẩm chất: 
- HS biết yêu cuộc sống tốt đẹp hiện nay và có ý thức phấn đấu học tập tốt để trở thành người chủ tương lai của đất nước.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Kế hoạch bài học
- Học liệu: Máy tính.
2. Chuẩn bị của học sinh:
-  Học bài “Câu nghi vấn”.
- Chuẩn bị bài: trả lời câu hỏi trong sgk.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a) Mục đích: 
- Tạo tâm thế hứng thú cho HS.
- Kích thích HS tìm hiểu về các chức năng khác của câu nghi vấn.
b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức để thực hiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Trình bày miệng.
d) Tổ chức thực hiện:
- Giáo viên yêu cầu: Đặt 2 câu nghi vấn, chỉ ra đặc điểm hình thức và chức năng của nó?
- HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ, GV nhận xét
=>Giáo viên dẫn vào bài: Dẫn dắt từ việc chữa bài làm của Hs -> Ngoài chức năng chính là để hỏi, câu nghi vấn còn có nhiều chức năng khác như cầu khiến, khẳng định, phủ định, đe dọa, bộc lộ tình cảm.... Chúng ta cùng tìm hiểu bài học.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Tìm hiểu những chức năng khác.
a) Mục đích: Giúp HS nắm những chức năng khác của câu nghi vấn.
b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức sgk,  kiến thức cá nhân để thực hiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Kết quả của nhóm bằng phiếu học tập, câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
THẢO LUẬN NHÓM
? Xác định câu nghi vấn trong những VD trên ?
? Các câu nghi vấn trên có dùng để hỏi không?
? Nếu không dùng để hỏi thì để làm gì?
? Nhận xét về dấu kết thúc những câu nghi vấn trên?
? Vậy ngoài chức năng dùng để hỏi câu nghi vấn còn dùng để làm gì?
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
+ Học sinh: Đại diện nhóm trả lời, đại diện các nhóm khác nhận xét.
+ Giáo viên: nhận xét
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
+ HS trả lời nghệ thuật và nội dung theo hiểu biết của mình.
+ GV vừa nhận xét, vừa giải thích thêm để HS nắm rõ.
- Bước 4: Kết luận, nhận định:
+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.
	II. Những chức năng khác
- Xác định câu nghi vấn:
a) Những người….
 Hồn ở đâu bây giờ?
b) Mày định nói….đấy à?
c) Có biết không? Lính đâu? Sao bay…vậy ? Không còn…à?
d) Cả câu.
e) Con gái…ư? Chả lẽ đúng là nó…ấy?
- Câu nghi vấn dùng để:
a) Bộc lộ tình cảm, cảm xúc (sự hoài niệm, tâm trạng nuối tiếc).
b) Đe dọa
c) Đe dọa
d) Khẳng định
e) Bộc lộ cảm xúc (sự ngạc nhiên )
- Kết thúc câu: Không phải tất cả các câu nghi vấn đều kết thúc bằng dấu chấm hỏi. Câu nghi vấn thứ hai ở VD e kết thúc bằng dấu chấm than để bộc lộ cảm xúc.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục đích: Giúp Hs vận dụng kiến thức về câu nghi vấn giải quyết các bài tập
b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức sgk,  kiến thức cá nhân để thực hiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	NỘI DUNG

	- GV chia lớp thành 4 nhóm và yêu cầu HS thực hiện:
+ Nhóm 1: Làm bt1 (sgk)
+ Nhóm 2: Làm bt2 (sgk)
+ Nhóm 3: Làm bt3 (sgk)
+ Nhóm 4: Làm bt4 (sgk)
- HS hoạt động theo nhóm, suy nghĩ và trả lời.
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
	1. Bài tập 1:
a. Con người đáng…. để nó ăn ư?
-> Bộc lộ tình cảm, cảm xúc (sự ngạc nhiên).
b. Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối
……………………………
Thời oanh liệt nay còn đâu?
-> Phủ định, bộc lộ tình cảm, cảm xúc.
c. Sao ta không ngắm sự biệt li theo tâm hồn… rơi?
-> Cầu khiến, bộc lộ tình cảm, cảm xúc.
d. Ôi, nếu thế….bóng bay?
-> Phủ định, bộc lộ tình cảm , cảm xúc
2. Bài tập 2
a) Sao cụ…thế? Tội gì bây giờ…lại? Ăn mãi…lo liệu?
Đặc điểm hình thức: Sao, gì, gì.
-> Phủ định.
b) Cả đàn bò….chăn dắt làm sao?
Đặc điểm hình thức: làm sao.
=> Bộc lộ sự băn khoăn, ngần ngại.
c)Ai dám bảo…tình mẫu tử?
Đặc điểm hình thức: Ai.
=> Khẳng định.
d) Thằng bé…. việc gì? Sao lại … mà khóc?
- Gì, sao
-> Hỏi.
Những câu không dùng để hỏi đều biến đổi được.
a. Cụ không phải lo xa như thế.
Không nên nhịn đói mà để tiền lại.
Ăn hết thì lúc chết không có tiền để mà lo liệu.
b. Tôi lo thằng bé ấy không chăn nổi đàn bò
c. Thảo mộc tự nhiên có tình mẫu tử.
3. Bài tập 3:
a, Bạn có thể kể cho mình nghe nội dung bộ phim “Làng Vũ Đại ngày ấy” được không?
b, ( Lão Hạc ơi!) Sao đời lão lại khốn cùng đến thế!
4. Bài tập 4
- Những câu như vậy không dùng để hỏi mà để thay cho lời chào khi gặp nhau. Người được hỏi thường không trả lời vào câu hỏi mà có khi lại đặt những câu hỏi đáp lễ gần giống như vậy.
- Người nói và người nghe có quan hệ mật thiết với nhau.


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục đích: học sinh biết vận dụng hiểu biết của mình về văn bản vào việc giải quyết tình huống thực tế.
b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức sgk,  kiến thức cá nhân để thực hiện nhiệm vụ
c) Sản phẩm: bài viết của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:
- Giáo viên: Viết một đoạn hội thoại theo chủ đề tự chọn có sử dụng câu nghi vấn? Chỉ ra chức năng của câu nghi vấn đó
- Học sinh tiếp nhận, làm bài theo yêu cầu:
+ Đúng hình thức, nội dung đoạn văn.
+ Sử dụng câu nghi vấn và chỉ ra chức năng của nó.
* Hướng dẫn về nhà: Chuẩn bị bài viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh.
HS đọc các đoạn văn trong sgk và trả lời câu hỏi.
? Đoạn văn gồm mấy câu?
? Từ nào được nhắc lại trong các câu đó? Dụng ý?
? Chủ đề của đoạn văn là gì? Chủ đề đó tập trung ở câu nào?
? Đây có phải là đoạn văn miêu tả, kể chuyện, nghị luận hay không? Vì sao em biết?








Ngày soạn: 23/1/2022
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                                                     Tiết 77                                                                                                                                   
                                                       Văn bản
                   ÔNG ĐỒ (Tiếp theo)
                                      (Vũ Đình Liên)
I. Mức độ cần đạt:
II. Thiết bị dạy học và học liêu:
- GV: sgk, sgv,kế hoạch bài dạy.
- HS: Đọc vb, soạn bài 
III. Tiến trình lên lớp:
          A. Hoạt động mở đầu.
B. Hoạt động hình thành kiến thức mới
	Hoạt động của GV, HS
	Sản phẩm dự kiên

	*Hoạt động 2: HD HS tiếp nhận văn bản	
- Mục tiêu: Giúp HS nắm được sự đổi thay trong đời sống xã hội và sự tiếc nuối của nhà thơ đối với những giá trị văn hóa cổ truyện của dân tộc đang dần bị mai một. 
- Phương pháp: Thuyết trình, tái hiện, nêu vấn đề, thảo luận, giảng bình.
- Kỹ thuật dạy học: Động não, thảo luận nhóm.
- Thời gian: 35’

	HS đọc khổ 3,4
?Em có nhận xét gì về sự xuất hiện của ông đồ?
- Về thời gian?
- Về địa điểm?
- Về cảnh vật?
?T/g đã sử dụng NT tương phản ở K1, K2 và K3, K4. Đó là nghệ thuật gì?
?Có gì giống và khác nhau về hình ảnh ông đồ trong khổ thơ 2, 4 với khổ thơ 1, 2?
- Xuất hiện cùng một thời điểm: Tết đến xuân về
- Cùng một công việc (mực tàu) viết câu đối.
Khác: Cảnh vắng vẻ thê lương, không còn ai đến để thuê viết câu đối
?Câu thơ nào buồn nhất trong 2 khổ thơ này? Biện pháp NT nào được sử dụng trong câu thơ?
Giấy đỏ buồn..................
Mực đọng …. nghiên sầu.
=> Hãy PT NT nhân hoá được dùng ở đây?
?Đọc và PT 2 câu thơ:
                 Lá vàng rơi trên giấy
                Ngoài trời mưa bụi bay.
?Chỉ ra cái hay của 2 câu thơ?
?Đây có phải  là những câu thơ tả cảnh không?
- Miêu tả những biểu cảm. Thơ tả ít mà gợi nhiều, cảnh vật tàn tạ mênh mông, lòng người buồn thương thấm thía.
?Vì sao lại có sự thay đổi như vậy?
- Thời thế đã đổi thay, Hán học lụi tàn
Thôi có ra gì cái chữ nho
Ông Nghè, ông Cống cũng nằm co.
Cái vàng của lá, cái nhạt nhoà của giấy, của mưa bụi đầy trời và cơn mưa trong lòng người một nỗi buồn lê thê.
?Qua khổ thơ ấy cho biết bây giờ thái độ của mọi người đối với ông đồ ntn?
?Sự lãng quên ông đồ còn có một ý nghĩa nào  sâu xa hơn nữa đối với truyền thống của dân tộc?
 
HS đọc khổ cuối
?Đọc khổ thơ cuối và cho biết có gì giống và khác nhau trong hai chi tiết hoa đào và ông đồ so với khổ thơ đầu? 
- Giống: vẫn còn xuất hiện hoa đào
- Khác: không còn xuất hiện ông đồ
?Sự giống và khác nhau ấy có ý nghĩa gì?
?Ở sau câu thơ Những người muôn năm... em hểu được nỗi lòng gì của nhà thơ? 
?Em hiểu hồn ở đây có nghĩa là gì?
?Khổ thơ cuối diễn tả tâm trạng gì của nhà thơ về ông đồ? Về nho học?
?Từ bài thơ Ông đồ, em đồng cảm với nỗi lòng nào của nhà thơ?
- Niềm thương cảm với ông đồ - đại diện cho một lớp người đang tàn tạ.
?Từ đó t/g đã gieo vào lòng người đọc t/c gì?
?Từ đó em cảm nhận được những tình cảm gì của tác giả dành cho ông đồ? 
- Câu hỏi tu từ gieo vào lòng người đọc những cảm thương tiếc nuối không dứt. Đó là nỗi niềm thương tiếc khắc khoải cuả tác giả trước sự vắng bóng bị mất đi của ông đồ khi đến tết, tác giả bâng khuâng, xót xa khi nghĩ tới những người muôn năm cũ -> Tác giả thương cảm cho những nhà nho danh giá một thời, nay bị lãng quên cho dù cuộc đời thay đổi, thương tiếc những giá trị tốt đẹp bị tàn tạ, lãng quên, một vẻ đẹp văn hoá truyền thống bị mai một, bị mất đi theo sự phát triển của xh hiện đại.
*Điều chỉnh, bổ sung:

	2. Hình ảnh ông đồ thời nay




- Ông lạc lõng, lẻ loi giữa phố phường đông người.

- Hình ảnh ông đã đi vào quên lãng.













- Ông đồ hoàn toàn vắng bóng, đã trở thành xưa cũ.















3. Nỗi lòng của tác giả.







- Lòng thương cảm cho những nhà nho danh giá một thời - nay bị lãng quên do thời cuộc.
- Thương tiếc những giá trị tinh thần tốt đẹp bị tàn tạ

	C. Hoạt động luyện tập
- Mục tiêu:  HS nắm được nội dung, nghệ thuật đặc sắc của VB.
- Phương pháp: Khái quát hóa
- Thời gian: 5’

	?Nêu nội dung và nghệ thuật tiêu biểu của bài thơ?
?Ông đồ là một trong những bài thơ lãng mạn tiêu biểu. Từ bài thơ này, em hiểu thêm đặc điểm nào của thơ lãng mạn Việt Nam?
- ND nhân đạo	
- Niềm hoài cổ
HS đọc ghi nhớ

	III. Tổng kết
Ghi nhớ: (Sgk/tr10)

	

	?Theo em điều gì làm cho bài thơ có sức cảm hoá lòng người?
?Bài thơ “Ông đồ” có ý nghĩa ntn đối với người đọc thời hiện đại?
- Gợi sự tiếc thương cho một thời đại văn hoá đã qua. Thấy được sự mai một những giá trị truyền thống là một vấn đề của đời sống hiện đại - một điều khó tránh khỏi.
	- Khắc hoạ hình ảnh ông đồ theo sự biến chuyển của tác giả. Gợi nhớ một thế hệ những nhà nho tài hoa, họ đã từng làm nên một nét đẹp văn hoá, phong tục đẹp của DT.
- Gợi sự tiếc thương cho một thời đại văn hoá đã qua. Thấy được sự mai một những giá trị truyền thống là một vấn đề của đời sống hiện đại - một điều khó tránh khỏi.


* Hướng dẫn HS tự học bài:
- Học thuộc lòng bài thơ, nắm chắc nội dung và nghệ thuật.
- Chuẩn bị bài: Câu nghi vấn Yêu cầu học sinh đọc và trả lời câu hỏi
? Trong đoạn trích trên câu nào là câu nghi vấn.
? Những đặc điểm hình thức nào cho biết đó là câu nghi vấn
? Các câu nghi vấn đó dùng để làm gì.
? Những câu vừa xét là câu nghi vấn. Vậy em cho biết đặc điểm và chức năng của câu nghi vấn là gì.













  
